Bài học kinh nghiệm: Thiết bị mới có thể mang đến những mối nguy hiểm mới
 Accidents
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 Chính quyền Hàng hải Bahamas (Bahamas Maritime Authority – BMA) đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ vụ hỏng thiết bị chống rơi tự do làm một thuyền viên bị rơi xuống biển, dựa trên một kết quả điều tra sơ bộ.
Về sự cố
Sau khi tàu rời cảng trong đêm, thuyền viên của một tàu hàng chở hàng bách hóa mang cờ Bahamas đang chuẩn bị bố trí thiết bị để cho hoa tiêu rời tàu. Do mạn khô của tàu lớn hơn 9 mét nên bước đầu tiên của quá trình này là hạ cầu thang mạn (accommodation ladder).
Tổ làm việc gồm thủy thủ trưởng, một học viên sỹ quan boong và thủy thủ học nghề, một thủy OS đã mang đai an toàn làm việc trên cao có gắn dây chống tốc (shock-absorbing lanyard) và đã móc thiết bị chống rơi (fall arrester) vào lan can tàu. Để hạ cầu thang mạn, anh ta móc dây chống sốc của mình vào thiết bị chống rơi rồi trèo ra ngoài tàu để lên cầu thang mạn.
Khi anh ta đang đứng trên cầu thang mạn thì dây cáp nâng thang bất ngờ bị đứt. Thang mạn bị rơi gần như thẳng đứng và thủy thủ OS này bị rơi xuống. Thiết bị chống rơi sau đó cũng hỏng, khiến anh ta bị rơi xuống biển. Lúc đó, anh ta lại không mặc áo phao.
Trên boong, các thuyền nhanh chóng thả phao cứu sinh và báo động. Trên buồng lái, hoa tiêu phát tín hiệu Mayday trên kênh VHF 16 và tổ buồng lái bắt đầu thực hiện các hành động cứu người rơi xuống biển.
Ở dưới nước, thủy thủ OS đã tháo bỏ dây đai, mũ bảo hộ, găng tay và giày để dễ nổi hơn.
Khoảng 18 phút sau khi bị rơi, người này được tàu hoa tiêu của địa phương phát hiện và vớt lên. Anh ta kiệt sức nhưng không bị thương nghiêm trọng, được chuyển đến bệnh viện ở trên bờ, sau đó xuất viện và hồi hương một tuần sau.
Các yếu tố an toàn
#1 – Dây cáp nâng bị đứt đã được kiểm tra bằng thiết bị điện từ và cho thấy dây này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Kết quả kiểm tra cho thấy khả năng chịu tải đứt gãy đã giảm trên toàn bộ chiều dài của dây. Kết quả qua kiểm tra điện từ cho thấy mức giảm khả năng chịu tải lên đến 87,6%, tương ứng với bề mặt kim loại của cáp đã rỉ sét tới 31,2%.
#2 – Dây đã được sử dụng trong 27 tháng
Trong thời gian lắp lên tàu, dây này được kiểm tra và tra dầu mỡ định kỳ theo hệ thống bảo dưỡng của tàu. Tuy nhiên, vị trí dây bị đứt nằm ở phía ngoài thân tàu khi thang được cố định vào mạn tàu. Phần này chịu tác động của thời tiết và nước biển, đồng thời rất khó tiếp cận. Tình trạng dây và hồ sơ bảo dưỡng cho thấy đoạn dây này đã không được bôi mỡ đầy đủ trong quá trình sử dụng. Hướng dẫn bôi mỡ không rõ ràng và những khó khăn khi thực hiện công việc này đã không được nhận diện đầy đủ.
#3 – Thiết bị chống rơi là loại tự rút (self-retracting model)
Đây là thiết bị giảm tốc có dây cuộn vào tang trống, có thể tự động thu và nhả dây chậm để người dùng di chuyển. Khi phát hiện rơi, thiết bị tự khóa trống lại để chặn cú rơi.
#4 – Thủy thủ không biết rằng loại thiết bị này phải được nối trực tiếp với dây đai an toàn
Thủy thủ OS không biết rằng loại thiết bị này phải được móc trực tiếp vào đai an toàn, và không có điểm móc giữ phù hợp ở phía trên chỗ làm việc. Việc móc thiết bị trên cùng một mặt phẳng, cộng thêm dây giảm tốc, khiến anh ta rơi tự do khoảng 5 mét trước khi có lực tác động lên thiết bị, tạo ra tải trọng va đập rất lớn, làm đứt dây giữ.
#5 – Thiết bị chống rơi không được kiểm định để xác nhận tiêu chuẩn
Thiết bị này được cấp cho tàu ba tháng trước khi xảy ra sự cố, được chứng nhận theo tiêu chuẩn nội địa của Trung Quốc, chứ không phải của tiêu chuẩn quốc tế. Do số lượng hạn chế, nên thiết bị không được kiểm tra để xác nhận đã tuân thủ tiêu chuẩn. Sau sự cố, công ty khai thác tàu đã loại bỏ toàn bộ thiết bị của Jiangsu Chaojia Rope & Net & Belt Co. Ltd khỏi đội tàu của mình.
#6 – Quy trình không được tuân thủ
· Bosun, thủy thủ OS và hai học viên làm việc mà không có sự giám sát của sĩ quan (các sĩ quan trên boong đang xử lý một vấn đề khác).
· Không có giấy phép làm việc (permit to work), do đó các biện pháp kiểm soát cần thiết cho công việc ngoài mạn tàu đã không được áp dụng.
· Thủy thủ OS đã không mặc áo phao khi ra ngoài mạn tàu. Thuyền viên trên tàu cho biết việc mặc áo phao là thông lệ, nhưng đã không có áo phao ở vị trí thường đặt vào thời điểm xảy ra sự cố.
Bài học kinh nghiệm
· Lắp đặt thiết bị lên xuống cho hoa tiêu là công việc ở ngoài mạn tàu. Công việc này phải có giấy phép làm việc (permit to work) cùng với các biện pháp kiểm soát đi kèm để giảm thiểu những rủi ro đáng kể đối với người thực hiện. Việc thường xuyên thực hiện công việc này có thể khiến thuyền viên chủ quan, đánh giá thấp rủi ro, nhưng hậu quả thì vẫn nghiêm trọng.
· An toàn bắt đầu từ khâu thiết kế. Dây cáp nâng cầu thang mạn phải chịu điều kiện khắc nghiệt và rất khó kiểm tra hoặc được bảo dưỡng hiệu quả. Những yếu tố này không được xem xét đầy đủ trong thiết kế hoặc lựa chọn vật liệu, khiến người sử dụng cuối cùng phải đối mặt với một vấn đề kỹ thuật khó xử lý.
· Trang bị thiết bị mới đồng nghĩa với việc xuất hiện mối nguy hiểm mới. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đưa thiết bị mới vào sử dụng đều cần đánh giá rủi ro mà thay đổi đó mang lại, đồng thời cần xem xét cẩn thận các biện pháp giảm thiểu cho người sử dụng cuối cùng.
· Hướng dẫn cho thuyền viên phải rõ ràng. Hướng dẫn do nhà sản xuất thiết bị cung cấp chỉ ở dạng văn bản, và bản dịch từ ngôn ngữ gốc sang tiếng Anh đã tạo ra sự mơ hồ, khó hiểu. Mặc dù hướng dẫn trong hệ thống quản lý an toàn (SMS) của công ty là rõ ràng, nhưng thuyền viên chưa được huấn luyện và không có hướng dẫn cụ thể trên chính thiết bị. Các thiết bị chống rơi tự rút (self-retracting fall arrester) chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi được móc vào điểm neo phía trên đầu người làm viêc. Điểm neo giữ cần có độ bền đủ lớn — lan can tàu có thể không đáp ứng được yêu cầu này.
· Thuyền viên là những người tự giải quyết vấn đề. Các cuộc điều tra trước đây đã cho thấy, họ có thể chấp nhận rủi ro để hoàn thành công việc. Khi thời gian gấp rút và có nhiều việc phải xử lý, việc thiếu một biện pháp an toàn (ví dụ như không mặc áo phao) có thể bị bỏ qua để tiết kiệm thời gian. Giúp thuyền viên nhận diện được rủi ro là một thách thức chung của toàn ngành hàng hải.
Thiết bị có thể bảo vệ bạn, nhưng văn hóa an toàn mới là yếu tố cứu mạng bạn
Một dây đai an toàn toàn thân (full-body harness) đi kèm hai dây móc (double lanyards) là lựa chọn tối ưu cho công việc ở trên cao và ở ngoài mạn tàu. Tuy nhiên, thậm chí thiết bị tốt nhất cũng không thể ngăn ngừa tai nạn nếu văn hóa và tư duy an toàn chưa được xây dựng vững chắc trong doanh nghiệp.
Các chiến dịch truyền thông về an toàn và huấn luyện định kỳ đóng vai trò then chốt trong việc bồi đắp văn hóa an toàn khi làm việc ở trên cao và ở ngoài mạn tàu.
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